
 

 

                                                   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ SẢN XUẤT TPE&TPR , MANG ĐẾN 

GIẢI PHÁP VƯỢT TRỘI CHO VẬT LIỆU 

MỀM  

 

 
GP420 có các đặc tính chống kéo căng cao, chống xoắn cao, độ 
đàn hồi cao, dễ nhuộm màu và phun sơn, có thể tái chế hoàn 
toàn, dùng để sản xuất đồ chơi và vật liệu giày an toàn với nhiều 
màu sắc khác nhau. 
具行业内符合最高质量标准。 无论是彩色的，高透明度的，抗撕裂的还是特 

An toàn là trên hết 

Đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu của thị trường: 

Đạt các thử nghiệm FDA 177.2600 về tính chịu nước, thử nghiệm cấp độ 

thực phẩm GB4806.7; 

Không chứa latex, PVC, phthalates hoặc kim loại nặng 

Có thể tái chế hoàn toàn 

 

Độ bền: 

Tính năng cơ học xuất sắc, chẳng hạn như khả năng chống xoắn và chịu lực 

kéo cao, độ đàn hồi tốt 

Phạm vi độ cứng từ Shore A 10 đến Shore A 95 
 

 

 
Bảng thông tin sản phẩm: 
 
 
Dòng GP420 - TPE cho các công cụ chơi game và vật liệu chơi game  
 

 

Thông số:  Đơn vị GP420-40A GP420-90A 

Độ cứng:  Shore 40A 90A 

Tỉ trọng:  g/cm3
 1.08 1.10 

Độ bền kéo dãn:  MPa 3.5 6.3 

Độ dãn dài khi dứt：  % 450 300 

 

 

Ứng dụng điển hình 
 

◼ Vật liệu giày 
◼ Đồ chơi mô hình 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

  candy@sungallon.com 

Thông số ĩ ật 

Liên hệ ới các chuyên gia của chúng tô
 

CÔNG TY TNHH SUNGLORY PLASTIC VIỆT NAM - KHU VỰC ĐÔNG NAM Á  


